
SỞ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

LỚP : 11XD1              NGÀNH : XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG
HỌC KỲ : II                                                              NĂM HỌC : 2011-2012

MÔN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :

CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):

CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):

H
S1

H
S1

H
S2

H
S2

TB
K L1 L2

1 11XD010 Lê Phước Danh 01/01/1991 9.0 8.0 8.3 1.0 5.0 5.0 4.7 6.7

2 11XD012 Bùi Minh ðức 09/06/1993 8.0 3.0 4.7 1.0 1.0 2.9 2.9

3 11XD021 ðoàn phi Hùng 27/04/1993 9.0 4.0 5.7 1.0 1.0 3.4 3.4

4 11XD022 ðặng Nam Hùng 08/07/1992 8.0 7.0 7.3 1.0 5.0 5.0 4.2 6.2

5 11XD024 Phan Văn Hưng 18/02/1992 7.0 7.0 7.0 1.0 5.0 5.0 4.0 6.0

6 11XD025 Nguyễn Hoàng Huy 09/06/1987 8.0 9.0 8.7 1.0 6.0 6.0 4.9 7.4

7 11XD026 Nguyễn Huỳnh Khang 10/12/1993 3.0 9.0 7.0 0.0 0.0 3.5 3.5

8 11XD033 Nguyễn Văn Long 29/01/1991 7.0 8.0 7.7 0.0 8.0 8.0 3.9 7.9

9 11XD035 Nguyễn Văn Mẫn 06/06/1992 5.0 7.0 6.3 2.0 2.0 4.2 4.2

10 11XD039 Phạm Văn Nghĩa 12/04/1992 1.0 10.0 7.0 0.0 0.0 3.5 3.5

11 11XD040 Nguyễn Minh Ngọc 03/03/1993 9.0 9.0 9.0 0.0 5.0 5.0 4.5 7.0

12 11XD042 Vũ Minh Nhật 25/08/1992 1.0 7.0 5.0 4.0 6.0 6.0 4.5 5.5

13 11XD045 Lê Thiên Phụng 25/07/1990 5.0 7.0 6.3 0.0 0.0 3.2 3.2

14 11XD057 Phan ðình Thi 01/10/1992 5.0 7.0 6.3 1.0 6.0 6.0 3.7 6.2

15 11XD064 Võ Quang Việt Toàn 18/11/1991 5.0 3.0 3.7 1.0 1.0 2.4 2.4

16 11XD069 Nguyễn Chí Trung 21/05/1991 7.0 1.0 3.0 0.0 7.0 7.0 1.5 5.0

17 11XD075 Nguyễn Trương AnhTuấn 11/11/1992 10.0 8.0 8.7 1.0 7.0 7.0 4.9 7.9

18 11XD076 Nguyễn Trung Tuấn 20/10/1991 7.0 3.0 4.3 1.0 4.0 4.0 2.7 4.2

19 11XD077 Lương Quang Tùng 10/02/1986 9.0 9.0 9.0 0.0 5.0 5.0 4.5 7.0

20 10XD184 Phạm Lê Cương 07/02/1992 8 8 8.0 1 7 7.0 4.5 7.5

21 11XD152 Nguyễn Văn Nguyên 20/05/1991 7 6 6.3 1 6 6.0 3.7 6.2

Tổng số :      học sinh
Số có mặt: …………….học sinh
Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1

Mã HS Họ & Tên Ngày Sinh
Qúa trình 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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